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60 puestos de trabajo en vietnamita

Puestos de trabajo cualificados en vietnamita
médico bác sĩ

arquitecto kiến trúc sư

gerente quản lý

secretaria thư ký

presidente chủ tịch

juez thẩm phán

abogado luật sư

contador kế toán viên

profesor giáo viên

catedrático giáo sư

programador lập trình viên

político chính trị gia

dentista nha sĩ

primer ministro thủ tướng

presidente tổng thống

asistente trợ lý

fiscal công tố viên

aprendiz thực tập sinh

bibliotecario thủ thư

consultor tư vấn viên
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Puestos de trabajo semicualificados o no cualificados en
vietnamita

agricultor nông dân

camionero tài xế xe tải

conductor de tren người lái tàu hỏa

carnicero người bán thịt

orbrero công nhân xây dựng

carpintero thợ mộc

electricista thợ điện

fontanero thợ sửa ống nước

mecánico thợ cơ khí

limpiador nhân viên vệ sinh

jardinero người làm vườn

pescador ngư dân

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/

Otros puestos de trabajo en vietnamita
policía (persona) cảnh sát

bombero lính cứu hỏa

enfermera y tá

piloto phi công
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azafata tiếp viên hàng không

partera nữ hộ sinh

cocinero đầu bếp

camarero bồi bàn

sastre thợ may

cajero thu ngân

recepcionista lễ tân

óptico bác sĩ mắt

soldado bộ đội

conductor de autobús tài xế xe buýt

guardaespaldas vệ sĩ

sacerdote thầy tu

fotógrafo nhiếp ảnh gia

árbitro trọng tài

reportero phóng viên

actor diễn viên

bailarín vũ công

autor tác giả

monja nữ tu

monje nhà sư

entrenador huấn luyện viên

cantante ca sĩ

artista nghệ sĩ

diseñador nhà thiết kế


